
STT SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH PHÁI DÂN TỘC PHÒNG THI

1 BKNC14201 Nguyễn Quốc Hoàng Anh 05/09/2006 Nữ Kinh 608-Nhà C6

2 BKNC14202 Phan Ngọc Ánh 12/11/2005 Nữ Kinh 608-Nhà C6

3 BKNC14203 Lý Thành Đông Duy 13/08/2004 Nam Kinh 608-Nhà C6

4 BKNC14204 Phan Trúc Giang 10/11/2005 Nữ Kinh 608-Nhà C6

5 BKNC14205 Huỳnh Thị Kim Hiền 13/06/2004 Nữ Kinh 608-Nhà C6

6 BKNC14206 Mai Thị Kim Hoàng 30/11/2005 Nữ Kinh 608-Nhà C6

7 BKNC14207 Trần Đại Hoàng 22/06/1998 Nam Kinh 608-Nhà C6

8 BKNC14208 Trần Quỳnh Hương 23/11/2005 Nữ Kinh 608-Nhà C6

9 BKNC14209 Bùi Hoàng Hà My 20/01/2006 Nữ Kinh 608-Nhà C6

10 BKNC14210 Phan Thị Diểm My 24/07/2006 Nữ Kinh 608-Nhà C6

11 BKNC14211 Phạm Mỹ Nga 26/08/2006 Nữ Kinh 611-Nhà C6

12 BKNC14212 Trần Thị Hồng Nga 21/03/2006 Nữ Kinh 611-Nhà C6

13 BKNC14213 Nguyễn Kim Như 27/10/2004 Nữ Kinh 611-Nhà C6

14 BKNC14214 Nguyễn Thị Tâm Như 28/09/2005 Nữ Kinh 611-Nhà C6

15 BKNC14215 Nguyễn Thanh Phương 10/01/1989 Nam Kinh 611-Nhà C6

16 BKNC14216 Nguyễn Văn Sơn 12/11/1982 Nam Kinh 611-Nhà C6

17 BKNC14217 Nguyễn Thị Thanh Tâm 07/10/1982 Nữ Kinh 611-Nhà C6

18 BKNC14218 Nguyễn Thị Thanh Thảo 05/04/2006 Nữ Kinh 611-Nhà C6

19 BKNC14219 Pu Pur Thị Thiệp 19/04/2004 Nữ Raglai 611-Nhà C6

20 BKNC14220 Ngô Thị Tú Trâm 20/11/2003 Nữ Kinh 611-Nhà C6

21 BKNC14221 Ngô Thị Đang Trang 11/07/2004 Nữ Kinh 611-Nhà C6

22 BKNC14222 Nguyễn Thanh Trúc 31/03/2005 Nữ Kinh 611-Nhà C6

23 BKNC14223 Đặng Thị Tuyền 27/05/2005 Nữ Kinh 611-Nhà C6

24 BKNC14224 Hồ Thị Trà Vinh 10/10/2005 Nữ Kinh 611-Nhà C6
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